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KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2015

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÚ Y  6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2015

Đầu năm 2015 diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong nước cơ bản 
được khống chế, không có ổ dịch lớn xảy ra. Trên địa bàn huyện được sự quan tâm 
chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện xuống cơ sở, cùng 
với cơ chế hỗ trợ tiêm phòng gia súc cho hộ nghèo của tỉnh và sự hưởng ứng thực 
hiện của của nhân dân trong chỉ đạo công tác tiêm phòng và phòng chống dịch 
bệnh nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây nên. Kết quả cụ 
thể đạt được như sau:

1. Công tác tiêm phòng gia súc đợt I/2015.     
Do xác định vai trò quan trọng của công tác tiêm phòng trong bảo vệ đàn gia 

súc, gia cầm, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành phải tập trung 
chỉ đạo quyết liệt, đồng thời có cơ chế hỗ trợ tiền công tiêm vacxin LMLM 1.000 
đồng/con;  hỗ  trợ  cho  hộ  nghèo  tiêm  phòng  đối  với  trâu,  bò  mức  24.000 
đồng/con/năm, đàn lợn là 11.500 đồng/con/năm. Vì vậy công tác tiêm phòng đợt 
I/2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá cao, được tỉnh đánh 
giá tốt về công tác tiêm phòng.

a. Tiêm phòng cho đàn trâu bò:
Tổng đàn trâu bò theo số liệu thống kê báo cáo của các xã, thị trấn là 4.877 con, 

trong đó diện phải  tiêm là 4.393 con bằng 90%.  
Tiêm phòng vacxin Tụ huyết trùng (THT) đàn trâu bò được 3.735 con bằng 85 

% diện tiêm, bằng 76,6% tổng đàn và bằng  92,4 % so với đợt I/2014.
Tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng đàn trâu bò được 3.760 con bằng 85 % 

diện tiêm, bằng 76,6% tổng đàn.
Có 9/27 xã tiêm đạt 100% diện tiêm trở lên  là: Thị Trấn, Ba Đình, Nga An, 

Nga Trường, Nga Hải, Nga Tân, Nga Liên, Nga Thái và Nga Lĩnh; 9 xã tiêm đạt 80% 
diện tiêm trở lên là: Nga Thanh, Nga Thủy, Nga Thạch, Nga Hưng, Nga Bạch, Nga 
Nhân, Nga Trung, Nga Mỹ, Nga Yên, Nga Thành, Nga Phú, Nga Thiện và Nga 
Thắng; Các xã còn lại tiêm đạt dưới 80%, trong đó một số đơn vị tiêm phòng đạt tỷ 
lện rất thấp như: Nga Giáp 49%, Nga Văn 53%...
     b. Tiêm phòng đàn lợn:   

Tổng đàn lợn theo thống kê báo cáo của các xã, thị trấn là 44.433 con. 
Trong đó diện phải tiêm 2 mũi Dịch tả và Tụ dấu là 40.837 con:  Thực hiện tiêm 
vacxin Dịch tả lợn 38.085 liều bằng 93% diện tiêm, bằng 85,7% tổng đàn và bằng 
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110% so với đợt I/2014. Có 12/27 xã tiêm đạt từ 100% diện tiêm là: Thị Trấn, Ba 
Đình, Nga Thắng, Nga Trường, Nga An, Nga Hải, Nga Lĩnh, Nga Trung, Nga Thủy, 
Nga Liên; Nga Tân và Nga Thái; Có 9/27 xã tiêm đạt tỷ lệ từ 80% diện tiêm trở lên là 
Nga Vịnh, Nga Phú, Nga Thành, Nga Nhân, Nga Mỹ, Nga Bạch, Nga Thạch, Nga 
Thanh, Nga Tiến;  5 xã tiêm đạt thấp dưới 80% là Nga Yên, Nga Văn, Nga Hưng, Nga 
Thiện, Nga Giáp. Riêng xã Nga Điền không tổ chức tiêm phòng đàn lợn. 

Tiêm phòng Tụ dấu, Phó thương hàn, LMLM cho đàn lợn được 37.565 con 
bằng 92% diện tiêm, bằng 84,5% tổng đàn và bằng 102 % với đợt I/2014. Có 1/27 
xã tiêm đạt từ 100% diện tiêm là: Thị Trấn, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Trường, Nga 
An, Nga Lĩnh, Nga Trung, Nga Thủy, Nga Liên; Nga Tân và Nga Thái; Có 9/27 xã 
tiêm đạt 80- 100% diện tiêm trở lên là Nga Phú, Nga Hải, Nga Thành, Nga Nhân, 
Nga Mỹ, Nga Thạch, Nga Bạch, Nga Thanh và Nga Tiến;  6 xã tiêm đạt thấp dưới 
80% là Nga Yên, Nga Văn, Nga Hưng, Nga Thiện, Nga Vịnh, Nga Giáp. Riêng xã 
Nga Điền không tổ chức tiêm phòng đàn lợn. 

c. Tiêm phòng đàn gia cầm.
Tổng đàn gia cầm thống kê và giao chỉ tiêu tại thời điểm tiêm phòng là 

206.116 con, số lượng đã tiêm được là 114.600 con chiếm tỷ lệ 56% tổng đàn. 
Trong đó: Có 5/27 xã tiêm đạt 100% diện tiêm trở lên là: Thị Trấn 200%, Nga 
Thái 141%, Nga Mỹ 104%, Nga Tân 100%, Nga Trường 100%. Có 3/27 xã tiêm 
đạt 80-100% diện tiêm là Nga Bạch 92%, Ba Đình 91%, Nga Hưng 87%. Có 3/27 
xã tiêm đạt 50-80% là Nga Thắng 69%, Nga Thiện 65%, Nga Liên 62% Và 14/27 
xã tiêm đạt dưới 50% diện tiêm. Còn lại 2 xã chưa tổ chức tiêm phòng là Nga Văn 
và Nga Điền.

d. Tiêm phòng đàn chó mèo.
Tổng đàn chó mèo theo thống kê là 13.032 con, đã tiêm được 13.030 con 

bằng 100% tổng đàn, bằng 98,6 % so với đợt 1 năm 2014. Có 20/27 xã tiêm đạt 
100% diện tiêm trở lên là: Nga Trung 120%, Nga An 115 %, Nga Hải 112%, Nga 
Trường 105%, Nga Yên, Nga Thái 102%, Thị Trấn, Ba Đình, Nga Thắng, Nga 
Điền, Nga Phú, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Lĩnh, Nga Mỹ, Nga Thủy, Nga Tân, 
Nga Liên 100%. Có 7 xã tiêm đạt dưới 100% diện tiêm là: Nga Bạch 98%, 
Nga Nhân 97%, Nga Văn 96%, Nga Vịnh, Nga Thiện 94%, Nga Thanh 92%, và 
thấp nhất huyện là Nga Tiến 75%.
          3. Công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ.

Sáu tháng đầu năm đã duy trì thường xuyên công tác KSGM ở hầu hết các 
chợ trong huyện, kết quả KSGM quy đổi được 2.500 con gia súc.

    4. Tình hình dịch bệnh.
a. Do kết quả tiêm đợt II/2014 đạt tỷ lệ cao nên dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

tương đối ổn định, đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt. Sáu tháng đầu năm dịch LMLM, 
cúm gia cầm không xảy ra, các dịch bệnh thông thường như: Suyễn lợn, Bệnh tiêu 
chảy đầy hơi, E.coli dung huyết, THT gia cầm, bệnh viêm đường hô hấp mãn tính 
(CRD) trên gia cầm xảy ra rải rác ở các xã. Nhưng do làm tốt công tác tiêm phòng và 
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áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học 
nên tác hại do các dịch bệnh gây ra không lớn. 

b. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh: Trước tình hình dịch bệnh trên 
đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, trong nước và các nước trong khu vực thời 
gian qua diễn biến phức tạp, UBND huyện đã lãnh chỉ đạo công tác tiêm phòng cho 
đàn gia súc, gia cầm đợt I/2015. Giao cho ngành Nông nghiệp, phối hợp với các ngành 
đoàn thể và chính quyền các xã, thị trấn tiến hành các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh, kiểm soát vận chuyển kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, xây dựng kế 
hoạch hành động ứng phó với các chủng virút nguy hiểm có thể lây sang người, xây 
dựng và triển khai tháng tiêu độc khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa 
bàn toàn huyện. Nên đã hạn chế thấp nhất dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong dịa bàn, 
đến nay dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế. 

5. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân:
 Tỷ lệ tiêm phòng đạt chỉ tiêu giao, tuy nhiên kết quả không đồng đều ở các xã, 

thị trấn, tiến độ chậm nên độ an toàn dịch chưa bền vững.
Tiêm phòng vacxin Tụ huyết trùng và Lở mồm long móng cho đàn trâu bò 

đạt bình quân 85 % diện tiêm, nhưng vẫn còn một số xã tiêm đạt tỷ lệ rất thấp dưới 
80% như: Nga Giáp 49%, Nga Văn 53%...

Tiêm phòng đàn lợn: Ở cả 2 mũi vacxin Dịch tả lợn và mũi Tụ dấu, PTH cộng 
gộp đều đạt yêu cầu nhưng chưa đồng đều. Các xã tiêm tỷ lệ đạt thấp dưới 80% chưa 
đạt yêu cầu an toàn dịch là Nga Yên, Nga Văn, Nga Hưng, Nga Thiện, Nga Giáp. 
Riêng xã Nga Điền không tổ chức tiêm phòng đàn lợn. 

Tiêm phòng vacxin H5N1 cho đàn gia cầm tỷ lệ không đạt chỉ tiêu giao, có 8/27 
xã tiêm đạt chỉ tiêu giao các xã còn lại tiêm không đạt chỉ tiêu giao, một số xã tiêm đạt 
tỷ lệ rất thấp. Riêng 2 xã chưa tổ chức tiêm phòng là Nga Văn và Nga Điền.

Tiêm phòng dại đã đạt chỉ tiêu giao, tuy nhiên vẫn còn một số xã hàng năm tiêm 
thường không đạt chỉ tiêu giao  thấp nhất xã Nga Tiến 75%.

Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật tuy có nhiều cố gắng, đã 
được triển khai thường xuyên liên tục tại hầu hết các địa phương trong huyện song 
chất lượng chưa cao, hầu hết các xã  chỉ cố gắng đạt chỉ tiêu giao. Chỉ có xã Ba 
Đình, Nga Trường là thực hiện việc nộp tiền đều đặn theo hóa đơn 

    Nguyên nhân: 
+ Về chủ quan: Cấp ủy, chính quyền  một số xã chưa thật sự quan tâm chỉ 

đạo quyết liệt công tác tiêm phòng, còn lúng túng trong khâu tổ chức và không có 
biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả tiêm phòng. Một số xã có các trang trại và hộ 
gia đình đã tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm nhưng không có biện pháp 
quản lý thu phiếu xuất kho vacxin hợp lệ để đưa vào kết quả tiêm phòng. 

Cán bộ nông nghiệp, Trưởng Thú y một số xã chưa làm tốt vai trò tham 
mưu; Có xã khoán trắng cho thú y, việc xử lý các đối tượng vi phạm tiêm phòng 
hầu như không thực hiện được; nhiều hộ nông dân còn tư tưởng chủ quan xem nhẹ 
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công tác phòng chống dịch bệnh; một số xã kinh phí hỗ trợ cho công tác chỉ đạo tiêm 
phòng còn rất hạn chế.

+ Về khách quan: Phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển tự phát theo thời giá 
đã và đang làm cho việc kiểm soát dịch bệnh ngày một khó khăn, một bộ phận người 
chăn nuôi nhận thức kém, chỉ lo lợi ích trước mắt, không quan tâm đến tiêm phòng và 
tìm mọi lý do để trốn tránh tiêm phòng. Một số khác chỉ yêu cầu tiêm phòng khi trong 
đàn gia súc, gia cầm đã có dịch bệnh, nên tác dụng phòng dịch không cao.

Công tác kiểm soát giết mổ chưa đạt yêu cầu đề ra do tư thương luôn tìm cách 
trốn tránh nhiều, giá thực phẩm tăng, buôn bán thực phẩm hạn chế, trên địa bàn 
huyện chưa có lò mổ tập trung là những nguyên nhân chính làm cho KSGM luôn 
luôn gặp khó khăn. 

Tỷ lệ tiêm phòng vacxin không đồng đều, chưa đảm bảo an toàn dịch do 
Chính quyền một số xã chưa có biện pháp xử lý nghiêm khắc, xử phạt hành chính 
Nghị định số 119/2013/NĐ - CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

II.  KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VACXIN CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA 
CẦM ĐỢT II NĂM 2015

1. Mục đích, yêu cầu:
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 

13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về tiêm phòng bắt buộc vacxin cho đàn gia 
súc, gia cầm; Chỉ thị số 1257/CT-BNN ngày 02/02/2015 của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT về tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng virút cúm lây sang 
người; Kế hoạch số 157/KH- UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá về 
phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015.

Tiêm vacxin phòng bệnh cho gia súc là nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với 
các bệnh được tiêm, phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ đàn gia 
súc, gia cầm. 

Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc trong diện phải tiêm, đảm bảo công tác 
tiêm phòng nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật.

Trước khi tiến hành tiêm phòng phải chuẩn bị đẩy đủ nhân lực kỹ thuật tham 
gia tiêm phòng, vật tư, dụng cụ, vacxin phục vụ tiêm phòng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý sau tiêm phòng, lập sổ sách, ghi chép 
đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng, làm cơ sở giám sát, xác định trách nhiệm 
khi có dịch xảy ra.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng.
2. Thời gian tiêm phòng: 
a. Tiêm phòng đợt chính:
- Đàn trâu bò, lợn: Từ ngày 24/8/2015 đến ngày 29/8/2015.
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- Đàn chó mèo: Ngày 30/8/2015.

Ngày  31/8 và 01/9/2015 kiểm tra xử lý chó không tiêm theo  Nghị định số 
119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực Thú y

- Đàn gia cầm: Từ ngày 03/9/2015 đến ngày 10/9/2015.
b. Tiêm phòng bổ sung:
Cùng với 2 đợt chính, các xã thị trấn thực hiện tiêm phòng thường xuyên trong 

năm cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong 2 đợt chính và số gia súc mới 
phát sinh đến tuổi tiêm phòng.

Do đàn gia súc, gia cầm thường xuyên phát sinh trong quá trình chăn nuôi, trong 
khi một năm chỉ  tổ chức tiêm phòng 2 đợt, vì vậy để đảm bảo mỗi con gia súc, gia 
cầm đều được tiêm phòng, các xã cần phải thực hiện tiêm phòng bổ sung thường 
xuyên trong năm, có như vậy chúng ta mới đạt được chỉ tiêu kế hoạch được giao và 
đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện.

3. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng:
- Đối với đàn trâu bò: Tiêm phòng bắt buộc vacxin phòng bệnh Lở mồm long 

móng, vacxin Tụ huyết trùng trên địa bàn toàn huyện.
- Đối với đàn lợn: Tiêm phòng bắt buộc vacxin phòng bệnh Dịch tả, Tụ - Dấu 

(tụ huyết trùng và đóng dấu lợn), trên địa bàn toàn huyện. Riêng vaccxin phó thương 
hàn, LMLM, vacxin Tai xanh ( tiêm theo yêu cầu của chủ vật nuôi). 

- Đối với đàn chó mèo: Tiêm vacxin phòng bệnh dại chó, mèo trên địa bàn toàn 
huyện.

-  Đối với đàn gia cầm: Tiêm vacxin phòng bệnh cúm gia cầm ( H5N1).
 4. Mức thu, chi phí tiêm phòng và cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêm phòng:

-  Về mức thu, chi phí tiêm phòng: Thực hiện theo Thông tư số: 04/2012/TT- 
BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng 
phí, lệ phí trong công tác Thú y; Hướng dẫn số 21/CCTY- HCTH ngày 25/07/2014 của 
Chi cục thú y tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn thu phí và lệ phí tiêm phòng (Chi phí tiêm 
phòng bao gồm: Chi trả vacxin, giấy chứng nhận, nước sinh lý, cước vận chuyển, bảo 
quản, hao phí, thuế VAT 5%, và chi trả công tiêm phòng tại xã).

- Trâu, bò: Định mức thu như sau:

+ Tiêm phòng vacxin tụ huyết trùng và LMLM( 2 typs O,A  ) thu 34.500 
đồng/ con

+ Tiêm phòng vacxin tụ huyết trùng và LMLM(typs O)  thu 27.000 đồng/ con

Trong đó: 
- Vacxin lở mồm long móng ( 2 typs O,A )  24.500 đồng/con; 
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- Vacxin lở mồm long móng (typs O)  17.000 đồng/con; 
- Vacxin tụ huyết trùng trâu bò 7.000 đồng/con; 
- Công tiêm 3.000 đồng/con.
- Đàn lợn. Định mức thu tiêm phòng vacxin dịch tả và Tụ dấu là 12.200 đồng/

con: Trong đó vacxin dịch tả 4.700 đ/con; vacxin Tụ dấu 5.500 đồng/con; công tiêm 
2.000 đ/con.

* Nếu tiêm thêm các mũi vacxin LMLM ( 2 typs O,A,) là 24.500 đồng/con; 
vacxin LMLM(typs O)  17.000 đồng/con, vacxin PTH là 4.000 đồng/con; vacxin Tai 
xanh 18.000 đồng/con. Cứ thêm 1 mũi vacxin thì cộng thêm 1.000 đ tiền công/con)

- Đàn gia cầm.  Tiêm vacxin H5N1, đối với:
+ Đàn gà tiêm 1 liều/con, mức thu 1.000 đồng/con, trong đó vacxin  500 đ, 

tiền công 500 đ/con.
+ Đàn ngan, vịt tiêm 2 liều/con, mức thu 1.500 đồng/con, trong đó vacxin 

1.000 đ,  tiền công 500 đ/con.
- Đàn chó, mèo. Định mức thu tiêm phòng vac xin phòng dại là 18.500đ/con. 

Trong đó vacxin dại 14.500đ/con; tiền công 4.000đ/con.
-  Về cơ chế chính sách hỗ trợ tiêm phòng
Hộ nghèo được hỗ trợ tiêm phòng theo Quyết định số: 271/2011/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh.
Theo đó: Hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cho trâu bò hộ nghèo gồm; tiền công, 

vacxin tụ huyết trùng và vacxin LMLM với mức 24.000đ/con/năm (đợt  1 đã hỗ trợ 
6.000đ/con, đợt 2 còn lại là 18.000 đ/con). Lợn gồm: tiền công, vacxin dịch tả lợn  và 
tụ dấu lợn với mức 11.500đ/con/năm.

Gia súc tiêm vacxin LMLM được hỗ trợ tiền công tiêm phòng theo Quyết định 
786/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND huyện về việc ban hành đề án chăn 
nuôi giai đoạn 2009-2015 với mức 1.000đ/con/một đợt tiêm.

 Để được cơ chế hỗ trợ theo các Quyết định trên đề nghị các xã, thị trấn ký hợp 
đồng với Trạm Thú y huyện và tổng hợp số con lợn tiêm vacxin dịch tả lợn, số hộ 
nghèo, số gia súc tiêm vacxin LMLM theo mẫu quy định (do phòng Nông nghiệp 
hướng dẫn đảm bảo nguyên tắc tài chính theo quy định) và huyện sẽ chi trả phần 
kinh phí ủy nhiệm của các xã trực tiếp về trạm thú y.

Ngoài các cơ chế chính sách trên UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình 
cụ thể và có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức tiêm phòng, công tác 
chống dịch tại địa phương.

6. Tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn kỹ thuật
a. Cấp huyện: 
Tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tiêm phòng đợt I, triển khai 

công tác tiêm phòng đợt II/2015. 
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Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho cán bộ thú y cơ sở và người được cử đi tiêm phòng.
b. Cấp xã, thị trấn:

 Tổ chức hội nghị rút kinh nghịêm công tác tiêm phòng đợt I/2015, đánh giá tình 
hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã trong thời gian qua và triển khai Kế 
hoạch tiêm phòng đợt II/2015 theo kế hoạch của UBND huyện. 

Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đến từng thôn, xóm, tổ chức thực hiện tốt 
kế hoạch của huyện về thời gian, số lượng và chú trọng đến việc nâng cao chất 
lượng tiêm phòng .

7. Biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng tiêm phòng:
- Thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 21/CCTY- KT ngày 20/01/2015 

của Chi cục thú y Thanh Hóa về hướng dẫn kỹ thuật và thủ tục hành chính trong công 
tác tiêm phòng.

- Hướng dẫn và tập huấn quy trình kỹ thuật tiêm phòng và kiến thức về các 
bệnh phải tiêm phòng bắt buộc cho thú y cơ sở tham gia tiêm phòng. Khi tiêm 
phòng phải cố định gia súc, nhất là trâu, bò, gia súc chửa để đảm bảo đủ lượng 
vacxin vào cơ thể.

- BCĐ tiêm phòng huyện tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát công 
tác tiêm phòng, phát hiện kịp thời sai phạm đề xuất biện pháp xử lý đúng quy định.

8. Biện pháp hành chính và quản lý:
UBND huyện căn cứ vào tổng đàn gia súc các xã báo cáo tại thời điểm làm căn 

cứ giao chỉ tiêu tiêm phòng đến từng xã, thị trấn; các xã, thị trấn lấy đó làm căn cứ để 
giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, xóm và thông báo kế hoạch triển khai tiêm phòng 
đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn quản lý. Thành tích tiêm phòng của các xã, thị trấn 
căn cứ kết quả tiêm phòng các mũi vacxin bắt buộc, đối với các loại vật nuôi có 2 mũi 
tiêm bắt buộc mà kết quả tiêm không tương đương nhau, thì lấy mũi tiêm kết quả thấp 
hơn để đánh giá.

Riêng đối với việc tiêm phòng cho hộ nghèo, các xã bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi 
vacxin Dịch tả lợn và Tụ dấu lợn,( không được thay thế mũi Tụ dấu bằng loại vacxin 
khác như các năm trước) và phải có hóa đơn, phiếu xuất kho thuốc hợp lệ mới được 
thanh toán

Áp dụng phương pháp triển khai tiêm phòng cuốn chiếu triệt để số gia súc, gia cầm 
dứt điểm từng thôn, xóm, xử lý, rút kinh nghiệm, sau đó mới chuyển sang thôn, xóm khác.

Các xã, thị trấn thống kê thu tiền tiêm phòng gia súc, giao cho UBND xã, 
thị trấn quản lý thu, chi. Không giao khoán cho thú y cơ sở việc thu, chi phí tiêm 
phòng (riêng đối với tiêm phòng đàn chó mèo, các xã, thị trấn lập danh sách đăng 
ký thu tiền nộp về Trạm thú y huyện để lấy vacxin).

Cán bộ kỹ thuật được UBND xã, thị trấn cử đi tiêm phòng gia súc, gia cầm phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật, nếu cố tình làm sai phạm phải chịu bồi thường 
thiệt hại do mình gây nên.
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9. Tổ chức thực hiện:
a. Các ngành và đoàn thể cấp huyện:
Phòng Nông nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng Kế hoạch tiêm phòng, 

tham mưu cho BCĐ huyện các biện pháp chỉ đạo tiêm phòng, kiểm tra, đôn đốc các 
xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện.

Trạm Thú y có trách nhiệm tổ chức tập huấn kỹ thuật cho đội ngũ thú y viên cơ 
sở; cung ứng vật tư, vacxin, hóa chất phục vụ công tác tiêm phòng; cử cán bộ chuyên 
môn phụ trách các xã, theo dõi, giám sát quá trình tiêm phòng, xử lý các sự cố sảy ra 
trong tiêm phòng, đảm bảo tiêm đạt tỷ lệ cao và đúng quy trình kỹ thuật, tổng hợp báo 
cáo kết quả về BCĐ huyện và Chi cục Thú y tỉnh.

Trạm Khuyến nông: Tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo, về tác dụng 
của tiêm phòng cho nhân dân biết để thực hiện.

Các đồng chí thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của 
huyện tăng cường xuống địa bàn được phân công để chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt Kế 
hoạch tiêm phòng của huyện.

Các ngành Công an, Y tế, TN - MT, Văn hóa TT, Đài truyền thanh huyện căn 
cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với phòng Nông nghiệp, UBND các xã chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác tiêm phòng. 

Đề nghi MTTQ, các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia 
thực hiện Kế hoạch tiêm phòng nêu trên đạt kết quả tốt.

b. UBND các xã, thị trấn: 
Căn cứ vào Kế hoạch tiêm phòng của UBND huyện và Quyết định giao chỉ tiêu 

tiêm phòng đợt II/2015.UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các việc sau:
Kiện toàn,củng cố Ban chỉ đạo tiêm phòng, BCĐ phòng, chống dịch của xã
Xây dựng kế hoạch tiêm phòng của đơn vị, tổ chức triển khai và tuyên truyền 

sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và nhân dân. 
           Thống kê chính xác số gia súc, gia cầm trên địa bàn, lập kế hoạch tiêm phòng 
hàng ngày và cả đợt, thông báo trước cho chủ nuôi  chủ động nhốt gia súc và tham gia 
bắt, giữ gia súc để tiêm phòng. Tổ chức thực hiện tiêm phòng triệt để số gia súc, gia 
cầm trong diện phải tiêm.

 - Xử phạt nghiêm minh chủ gia súc không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo 
Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 
đồng, thông báo trên Đài truyền thanh xã và phải tiêm phòng bổ sung số gia súc đó.

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu  trách nhiệm chính về kết quả tiêm phòng ở 
đơn vị mình trước chủ tịch UBND huyện.

 UBND huyện căn cứ vào kết quả tiêm phòng cho gia súc, gia cầm để đánh giá 
thành tích chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp năm 2015 của các đơn vị.

8



Giao cho Phòng Nông nghiệp, Trạm thú y phối hợp với UBND các xã, thị trấn, 
các ngành chức năng có liên quan, đôn đốc, theo dõi và tổ chức, triển khai thực hiện tốt 
kế hoạch nêu trên. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện./.
Nơi nhận:                                                                               KT. CHỦ TỊCH
- Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y (B/c);                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- TTHU, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (Biết);
- MTTQ, Thủ trưởng khối đoàn thể ( phối hợp);
- Công an huyện ( phối hợp);
- Phòng NN, Trạm Thú y, KN (thực hiện);
- Đài truyền thanh ( đưa tin);
- UBND 27 xã, thị trấn ( thực hiện);
- Lưu: VT, NN.                                                                                              Nguyễn Văn Phùng
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